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1. Họ và tên: CAO THỊ BÍCH THẢO 

2. Ngày sinh: 13/09/1983 Nam (Nữ): Nữ Dân tộc: Kinh 

3.Học hàm:  Năm phong:  

   Học vị: Tiến sỹ Năm đạt: 2023 

4. Chức vụ:  

5. Nơi ở hiện nay:  

6. Đơn vị/ cơ quan công tác:  

7. Địa chỉ cơ quan:  

8. Điện thoại:  Nhà riêng:  Di động:  

9. Fax:   Email: thaopharm@gmail.com 

  
 

   

   

10. Quá trình đào tạo 
 

                 

                         

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 

nghiệp 

1 Đại học Trường Đại học Dược Hà Nội Dược 2006 

2 Thạc sĩ Trường Đại học Dược Hà Nội Dược lý - Dược lâm sàng 2011 

3 Tiến sĩ Trường Đại học Y Khoa Trung 

Quốc 

Dược học 31/01/2023 

 

 

                         

 

11. Trình độ ngoại ngữ 
 

               

                         

TT Ngôn ngữ Trình độ Nghe Nói Viết 

1 Tiếng Anh Trình độ C    

 

 

                         

   

12. Quá trình công tác 
 

                

                         

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

1  Giảng viên Trường Đại học Dược Hà Nội  

 

 

                         

    

- Quá trình giảng dạy:  

- Từ 2012 đến nay: giảng dạy lý thuyết và thực hành các học phần trong chương trình đào tạo đại 

học của Trường ĐH Dược Hà Nội 

- Từ 2023 đến nay: giảng dạy lý thuyết và thực hành các học phần trong chương trình đào tạo sau 

đại học của Trường ĐH Dược Hà Nội 

 

 

 

 

 



- Chương trình giảng dạy: 

- Hệ đại học: Chương trình Dược học 

- Hệ sau đại học: Chương trình thạc sĩ dược học, dược sĩ chuyên khoa I  
 

                         

 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia 
 

          

                         

TT Tên đề tài, dự án Trách 

nhiệm  

tham gia 

Thời gian 

(từ - đến) 

Cấp quản lý 

(nếu có) 

Tình 

trạng đề 

tài 

Kết quả 

(nếu có) 

1 Xây dựng bộ dữ liệu mô phỏng bệnh 

án lâm sàng dùng trong đào tạo dược sĩ 

đại học 

Thư ký 6/2014 - 

3/2015 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

2 Phân tích tác động của thử nghiệm tư 

vấn từ xa thực hiện bởi dược sĩ lâm 

sàng trên bệnh nhân đái tháo đường típ 

2 được quản lý ngoại trú tại bệnh viện 

Hữu Nghị. 

Thư ký 11/2021 - 

11/2022 

Đề tài khoa 

học cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Đạt 

3 Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng 

sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải 

tại cộng đồng tại các bệnh viện Việt 

Nam 

Thành 

viên 

7/2012 - 

2/2013 

Dự án 

Global Fund 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

4 Nghiên cứu tình hình sử dụng các 

kháng sinh có ký hiệu "*"tại một số 

bệnh viện Việt Nam 

Thành 

viên 

7/2013 - 

3/2014 

Dự án 

Global Fund 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

5 Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng 

sinh tại một số bệnh viện Việt Nam 

Thành 

viên 

6/2013 - 

3/2014 

Dự án 

Global Fund 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

6 Đánh giá thực trạng triển khai hoạt 

động dược lâm sàng tại một số bệnh 

viện thuộc Sở Y tế Hà Nội sau khi có 

thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế (thông 

tư 31/2012/TT – BYT) 

Thành 

viên 

11/2014 - 

11/2015 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

7 Bước đầu đánh giá thực trạng về tuân 

thủ điều trị và kỹ thuật sử dụng các 

thuốc dạng phun hít trên bệnh nhân 

hen và COPD  

Thành 

viên 

4/2015 - 

4/2016 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

8 Đánh giá kê đơn trên bệnh nhân cao 

tuổi bằng tiêu chuẩn Beers và tiêu 

chuẩn STOPP/START tại Bệnh viện 

Lão khoa Trung Ương. 

Thành 

viên 

12/2016 - 

9/2017 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

9 Phân tích một số yếu tố liên quan đến 

tuân thủ dùng thuốc được đo lường 

bằng công cụ MARS-5 trên bệnh nhân 

đái tháo đường típ 2 tại một số cơ sở 

khám chữa bệnh 

Thành 

viên 

11/2021 - 

5/2023 

Đề tài khoa 

học cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

 

 

                         

 

 

 

      



14. Kết quả NCKH đã công bố : 
 

                         

TT Tên bài báo Số 

tác 

giả 

Tên tạp chí 
 

Tập Số Trang Năm 

công 

bố 

1 Evaluation of efficacy and safety 

of amikacin usage in ICU’s 

patients: A prospective 

observational study 

4 Proceeding of Seventh 

Indochina Conference 

on Pharmaceutical 

Sciences Bangkok, 

Thailand 

   2011 

2 Antibiotic therapy for inpatients 

with community-acquired 

pneumonia in a developing 

country 

13 Pharmacoepidemiology 

and Drug Safety 

24  129-

136 

2015 

3 ABC and VEN analysis of the 

drugs consumption at the 

department of obstetric diseases in 

a hospital of obstetrics and 

gynecology 

4 Proceedings of 

ASEAN PharmNET I 

   2015 

4 Bedaquiline as part of 

combination therapy in adults 

with pulmonary multi-drug 

resistant tuberculosis. 

6 Expert Rev Clin 

Pharmacol. 

9 8 1025-

1037 

2016 

5 Ceftriaxone usage in neonates in a 

hospital of obstetrics and 

gynecology  

4 Proceedings of 

ASEAN PharmNET II 

  377-

382 

2017 

6 Effectiveness of a short training 

program for community 

pharmacists to 

improve knowledge and practice 

of asthma counselling – A 

simulated 

patient study 

7 Respiratory Medicines 144  50-60 2018 

7 Hospital clinical pharmacy 

services in Vietnam 

8 International Journal of 

Clinical Pharmacy 

   2018 

8 Evolution of clinical pharmacy 

practice and pharmacy 

education in Taiwan, Vietnam, 

and Indonesia: A narrative 

review 

6 Journal Of The 

American College Of 

Clinical Pharmacy 

 2020;3 947-

958 

2020 

9 Effects of Non-insulin Anti-

hyperglycemic Agents on Gut 

Microbiota: A Systematic Review 

on Human and Animal Studies 

10 Frontiers in 

Endocrinology 

 11  2020 

10 Các vấn đề liên quan đến hành vi 

tự chăm sóc trên bệnh nhân đái 

tháo đường typ 2 trong đại dịch 

COVID - 19  

6 Y học Việt Nam 515 2 179-

184 

2022 

 



11 Mối liên quan giữa năng lực hiểu 

và vận dụng thông tin về thuốc và 

tuân thủ dùng thuốc trên bệnh 

nhân đái tháo đường típ 2 điều trị 

ngoại trú 

7 Y học Việt Nam 515 1 123-

128 

2022 

12 Thực trạng sử dụng imipenem 

trong điều trị nhiễm khuẩn sản 

phụ khoa tại Khoa Sản nhiễm 

khuẩn Bệnh viện Phụ Sản Trung 

ương năm 2022 - 2023 

8 Tạp chí Y học dự 

phòng 

33 4 120-

127 

2023 

13 Tổng quan các dịch vụ dược lâm 

sàng trong lĩnh vực Sản Phụ khoa 

và kinh nghiệm triển khai từ Bệnh 

viện Phụ sản Trung ương 

6 Tạp chí y học dự 

phòng  

33 4 10-18 2023 

14 Tổng quan hệ thống về các dịch 

vụ dược từ xa trên bệnh nhân 

ngoại trú mắc bệnh mạn tính 

3 Y dược lâm sàng 108 18 Đặc 

biệt 

10/2023 

376 2023 

15 Các vấn đề liên quan đến thuốc 

trên bệnh nhân cao tuổi mắc đái 

tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú 

tại Bệnh viện Hữu Nghị  

6 Y dược lâm sàng 108 18 Đặc 

biệt 

10/2023 

320 2023 

16 Thực trạng kiểm soát đường huyết 

và kê đơn thuốc hạ đường huyết 

trên bệnh nhân đái tháo đường típ 

2 ngoại trú tại bệnh viện Nội tiết 

Trung Ương 

9 Nội tiết và đái tháo 

đường 

 68 73 2023 

 

                         

 

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

    

                         

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Trách 

nhiệm tham 

gia 

1 Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng Tham khảo 

(có số 

ISBN) 

 2012 0 Tham gia 

2 Thực tập Dược lâm sàng Giáo trình ( 

có số lưu 

chiểu) 

Trường ĐH 

Dược Hà 

Nội 

2016 10 Tham gia 

 

 

                         

  

16. Giải thưởng 
 

                   

                         

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng 

thưởng 
 

 

                         

  

 

 

 

 

            



17. Thành tựu hoạt động khoa học khác 
 

                         

TT Nội dung Năm đạt 
 

 

                         

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 
 

    

                         

                

............, ngày ...... tháng ...... năm ..... 
 

  

                         

   

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 

 

           
      

NGƯỜI KHAI 

Cao Thị Bích Thảo 
 

   

              

                         

 


